
  

ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC 

 

Số: 3364/ĐHYD-KHTCCSVC 

V/v mời thẩm định giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 7 năm 2024 

 
 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ 
 

Kính gửi: Các đơn vị tư vấn thẩm định giá. 

 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế hiện nay đang có nhu cầu tiếp nhận 

báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn 

thẩm định giá với nội dung cụ thể: (theo phụ lục gửi kèm). 

STT Hạng mục 
Giá trị bao gồm 

VAT 

1 

Danh mục sách chuyên ngành tiếng việt đề nghị bổ 

sung năm 2024 

(kèm theo danh mục và số lượng chi tiết tại Phụ lục 1) 

157.460.000 

2 
Danh mục sách ngoại văn bổ sung 2024 

(kèm theo danh mục và số lượng chi tiết tại Phụ lục 2) 
43.377.000 

3 
Danh mục sách ngoại văn ( ebook) bổ sung năm 2024 

(kèm theo danh mục và số lượng chi tiết tại Phụ lục 3) 
106.330.000 

  TỔNG CỘNG  307.167.000 

Hồ sơ chào giá bao gồm: 

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (hoặc bảng phí dịch vụ thẩm định giá); 

- Hồ sơ năng lực của đơn vị. 

- Hồ sơ chào giá xin gửi về Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất, 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đến hết: 16h00 ngày 24/07/2024 (trong 

giờ hành chính). 

Các yêu cầu khác: Mọi thông tin liên hệ tại Phòng Kế hoạch, Tài chính và 

Cơ sở vật chất, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế - Số 06 Ngô Quyền – 

phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế. Điện thoại: 0234-3822173    

 Xin trân trọng cám ơn. 
 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website Trường(thông báo rộng rãi); 

- Lưu: VT, KHTC-CSVC. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 
 

 

 

Nguyễn Khoa Hùng 
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ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC SÁCH CHUYÊN NGÀNH TIẾNG VIỆT 

ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số 3364/ ĐHYD-KHTCCSVC ngày 18 tháng 7 năm 2024 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế) 

STT Tên sách 
Số 

trang 
Tác giả 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Đơn giá 
Số 

lượng 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 
Hóa đại cương 

vô cơ tập 1 
336 

PGS.TSKH. Lê 

Thành Phước 
2023 Y học 135.000 20 2.700.000 

2 
Hóa đại cương 

vô cơ tập 2 
400 

PGS.TSKH. Lê 

Thành Phước 
2023 Y học 175.000 20 3.500.000 

3 
Atlas giải phẫu 

người (dịch) 
100 Frank H. Netter 2023 Y học 680.000 20 13.600.000 

4 Lý sinh y học 500 

Trường ĐH Y Hà 

Nội- Bộ môn Y vật 

lý 

2023 Y học 165.000 20 3.300.000 

5 
Sách giáo khoa 

Sinh lý bệnh học 
600 

GS.TSKH. Phan 

Thị Phi Phi, 

PGS.TS. Phạm 

Đăng Khoa 

2022 Y học 400.000 20 8.000.000 

6 

Cải thiện hấp thu 

thuốc dùng qua 

đường tiêu hóa 

150 

Trường Đại học 

Dược Hà Nội - 

Khoa Bào chế và 

công nghệ dược 

phẩm 

2024 Y học 110.000 10 1.100.000 

7 
Dược lý học tập 

1 
200 

Bộ Y tế. 

PGS.TS.Mai Tất 

Tố, TS. Vũ Thị 

Trâm (CB), ThS. 

Đào Thị Vui 

2024 Y học 70.000 10 700.000 

8 
Dược lý học tập 

2 
380 

ĐH Dược HN. 

PGS.TS.Mai Tất 

Tố, TS. Vũ Thị 

Trâm (CB) 

2024 Y học 125.000 10 1.250.000 

9 

Gen dược học ( 

ảnh hưởng của 

gen đến đáp ứng 

thuốc) 

400 

Trường ĐH Dược 

Hà Nội - Bộ môn 

Hóa sinh - khoa 

công nghệ sinh học 

2023 Y học 135.000 10 1.350.000 

10 
Tiêu chuẩn hóa 

chất lượng thuốc 
146 

Trường đại học 

Dược Hà Nội 
2022 Y học 60.000 10 600.000 

11 

Nhận diện dược 

liệu phương pháp 

tiếp cận bằng 

hình ảnh 

550 

Zhongzhen Zhao, 

Hubiao Chen. Biên 

dịch: Bộ môn Thực 

vật - Trường Đại 

học Dược Hà Nội 

2022 Y học 930.000 10 9.300.000 

12 Cẩm nang tra 240 Trương Đại học 2023 Y học 200.000 10 2.000.000 
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cứu tương tác 

thuốc cần lưu ý 

trong thực hành 

lâm sàng 

Dược Hà Nội 

13 
Bào chế và sinh 

dược học tập 1 
300 

Trường Đại Học 

Dược Hà Nội - Bộ 

Môn Bào Chế 

2023 Y học 138.000 10 1.380.000 

14 
Bào chế và sinh 

dược học tập 2 
244 

Trường Đại Học 

Dược Hà Nội - Bộ 

Môn Bào Chế 

2023 Y học 112.000 10 1.120.000 

15 
Bệnh học (ĐT 

dược sĩ ĐH) 
552 

Bộ Y Tế. Chủ biên 

: PGS.TS Lê Thị 

Luyến 

2023 Y học 220.000 10 2.200.000 

16 

Vi sinh ký sinh 

trùng lâm sàng 

tập 1 

770 
Trường ĐH Y Hà 

Nội 
2022 Y học 208.000 20 4.160.000 

17 
Ký sinh trùng y 

học (SĐH) tập 1 
400 

Trường ĐH Y Hà 

Nội - Bộ môn Ký 

sinh trùng 

2023 Y học 450.000 20 9.000.000 

18 

Kỹ thuật và thiết 

bị xét nghiệm y 

học 

325 

Trươờng ĐH Y Hà 

Nội - Bộ môn Khoa 

học xét nghiệm 

2023 Y học 245.000 10 2.450.000 

19 
Phương pháp dạy 

- học lâm sàng 
300 

Trươờng ĐH Y Hà 

Nội - Chủ biên 

GS.TS.BS Phạm 

Thị Minh Đức 

2022 Y học 110.000 10 1.100.000 

20 
Giáo trình quản 

lý học cơ bản 
312 

Trường ĐH Dược 

Hà Nội, Khoa quản 

lý và kinh tế dược 

2023 Y học 135.000 10 1.350.000 

21 Môi trường 150 
Trươờng Đại học 

Dược Hà Nội 
2023 Y học 90.000 10 900.000 

22 
Bệnh học nội 

khoa tập 1 
715 

Trường Đại học Y 

Hà Nội- Các Bộ 

môn Nội 

2023 Y học 230.000 10 2.300.000 

23 
Bệnh học nội 

khoa tập 2 
695 

Trường Đại học Y 

Hà Nội- Các Bộ 

môn Nội 

2023 Y học 220.000 10 2.200.000 

24 
Triệu chứng học 

nội khoa (tập 1) 
568 

Trường Đại học Y 

Hà Nội- Các Bộ 

môn Nội 

2023 Y học 265.000 10 2.650.000 

25 
Triệu chứng học 

nội khoa (tập 2) 
500 

Trường Đại học Y 

Hà Nội- Các Bộ 

môn Nội 

2021 Y học 205.000 10 2.050.000 

26 

Cẩm nang chẩn 

đoán và điều trị 

bệnh nội khoa 

1640 

Bộ Y tế - Bệnh 

viện Bạch Mai, 

Chủ biên: PGS.TS. 

Đào Xuân Cơ 

2022 Y học 1.800.000 10 18.000.000 

27 
Triệu chứng học 

nội khoa ( tập 2) 
500 

Trường Đại học Y 

Hà Nội- Các Bộ 

môn Nội 

2023 Y học 220.000 10 2.200.000 

28 
Phục hồi chức 

năng hô hấp 
400 

TS.BS.Cầm Bá 

Thức 
2022 Y học 175.000 10 1.750.000 

https://xuatbanyhoc.vn/truong-dai-hoc-duoc-ha-noi-bo-mon-bao-che
https://xuatbanyhoc.vn/truong-dai-hoc-duoc-ha-noi-bo-mon-bao-che
https://xuatbanyhoc.vn/truong-dai-hoc-duoc-ha-noi-bo-mon-bao-che
https://xuatbanyhoc.vn/truong-dai-hoc-duoc-ha-noi-bo-mon-bao-che
https://xuatbanyhoc.vn/truong-dai-hoc-duoc-ha-noi-bo-mon-bao-che
https://xuatbanyhoc.vn/truong-dai-hoc-duoc-ha-noi-bo-mon-bao-che
https://xuatbanyhoc.vn/truong-dai-hoc-y-ha-noi-chu-bien-gsts-ngo-quy-chau-dong-chu-bien-gsts-pham-quang-vinh-gsts-pham-0
https://xuatbanyhoc.vn/truong-dai-hoc-y-ha-noi-chu-bien-gsts-ngo-quy-chau-dong-chu-bien-gsts-pham-quang-vinh-gsts-pham-0
https://xuatbanyhoc.vn/truong-dai-hoc-y-ha-noi-chu-bien-gsts-ngo-quy-chau-dong-chu-bien-gsts-pham-quang-vinh-gsts-pham-0


3 

29 

Phục hồi chức 

năng tổn thương 

tủy sống 

400 

TS.BS. Cầm Bá 

Thức, GS.TS. 

Nguyễn Xuân 

Nghiên, GS.Cao 

Minh Châu 

2022 Y học 210.000 10 2.100.000 

30 

Bệnh truyền 

nhiễm và nhiệt 

đới 

500 

Trường Đại Học Y 

Hà Nội - Bộ môn 

Truyền Nhiễm 

2024 Y học 288.000 10 2.880.000 

31 

Bệnh học nam 

học và y học giới 

tính tập 1 

380 

Trường ĐH Y Hà 

Nội - Bộ môn 

Ngoại 

2022 Y học 350.000 10 3.500.000 

32 

Bệnh gút từ khoa 

học cơ sở đến 

thực hành lâm 

sàng 

164 

PGS.TS. Huỳnh 

Quang Thuận - TS. 

Lê Quốc Tuấn 

2023 Y học 100.000 10 1.000.000 

33 

Đái tháo đường - 

cập nhật những 

vấn đề căn bản 

150 

PGS.TS.BS Huỳnh 

Quang Thuận - 

TS.BS. Lê Quốc 

Tuấn 

2024 Y học 120.000 10 1.200.000 

34 

Thực hành lâm 

sàng tâm thần 

học 

600 
Chủ biên: PGS.TS. 

Bùi Quang Huy 
2024 Y học 210.000 10 2.100.000 

35 

Rối loạn lưỡng 

cực chẩn đoán và 

điều trị 

200 
Chủ biên: PGS.TS. 

Bùi Quang Huy 
2022 Y học 90.000 10 900.000 

36 
Các rối loạn cảm 

xúc 
200 

PGS.TS. Trần Hữu 

Bình, PGS.TS. 

Trần Nguyễn Ngọc 

2024 Y học 88.000 10 880.000 

37 

Bệnh học ngoại 

khoa Tiết niệu 

Nhi 

530 

Trường Đại học Y 

Hà Nội- Bộ Môn 

Ngoại 

2021 Y học 420.000 10 4.200.000 

38 

Bệnh học ngoại 

khoa Chấn 

thương chỉnh 

hình 

552 

Trường Đại Học Y 

Hà Nội - Bộ Môn 

Ngoại - Chủ biên: 

PGS.TS. Đoàn 

Quốc Hưng - 

GS.TS. Trần Trung 

Dũng 

2024 Y học 430.000 10 4.300.000 

39 
Bệnh học ngoại 

khoa Tiêu hóa 
732 

Trường Đại Học Y 

Hà Nội - Bộ Môn 

Ngoại 

2021 Y học 568.000 10 5.680.000 

40 

Bệnh học ngoại 

khoa Tim mạch 

lồng ngực 

340 

Trường Đại Học Y 

Hà Nội - Bộ Môn 

Ngoại 

2021 Y học 190.000 10 1.900.000 

41 
Bệnh học ngoại 

khoa Thần kinh 
374 

Trường Đại Học Y 

Hà Nội - Bộ Môn 

Ngoại 

2021 Y học 260.000 10 2.600.000 

42 

Bài giảng phẫu 

thuật nội soi cơ 

bản 

300 

Bô Y Tế - Chủ 

biên: GS.TS. Trần 

Bình Giang - 

PGS.Nguyễn Đức 

Tiến 

2022 Y học 250.000 10 2.500.000 
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43 

Bài giảng phẫu 

thuật tạo hình 

thẩm mỹ cơ bản 

392 

Trường Đại học Y 

Hà Nội.Bộ môn 

Phẫu thuật tạo hình 

thẩm mỹ. CB: 

PGS.TS Trần Thiết 

Sơn 

2023 Y học 150.000 10 1.500.000 

44 

Bài giảng triệu 

chứng học ngoại 

khoa  (Dùng  cho 

sinh viên năm 

thứ ba) 

300 

Trường Đại học Y 

Hà Nội - Bộ môn 

ngoại; Chủ biên: 

PS.TS.BS. Đoàn 

Quốc Hưng 

2024 Y học 115.000 10 1.150.000 

45 
Bài giảng nhi 

khoa (tập 2) 
460 

ĐH Y Hà Nội - Bộ 

Môn Nhi - Chủ 

biên: PGS.TS. 

Nguyễn Thị Diệu 

Thúy 

2023 Y học 135.000 10 1.350.000 

46 
Bài giảng nhi 

khoa ( tập 1) 
372 

ĐH Y Hà Nội - Bộ 

Môn Nhi - Chủ 

biên: PGS.TS. 

Nguyễn Thị Diệu 

Thúy 

2023 Y học 115.000 10 1.150.000 

47 

Chẩn đoán và 

điều trị các rối 

loạn tâm thần và 

hành vi 

250 

PGS.TS. Trần Hữu 

Bình, PGS.TS. 

Trần Nguyễn Ngọc 

2024 Y học 160.000 10 1.600.000 

48 

Hải thượng lãn 

ông Y tông Tâm 

Lĩnh( 1 bộ 2 tập) 

2475 Lê Hữu Trác 2022 Y học 1.180.000 10 11.800.000 

49 
Tranh châm cứu 

( 3 tờ) 
3 

GS. Hoàng Bảo 

Châu 
2023 Y học 96.000 10 960.000 

 
Tổng cộng  

    560 157.460.000 

(Một trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng./.) 
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ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC SÁCH NGOẠI VĂN BỔ SUNG 2024 

(Kèm theo Công văn số 3364/ĐHYD-KHTCCSVC ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế) 

STT ISBN Nhan đề Tác giả 

Nhà 

Xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lượng 

 Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành 

tiền 

(VNĐ)  

1 9781032043371 

Clark's Pocket 

Handbook for 

Radiographers 

Whitley, 

A Stewart 

CRC 

Press 
2024 1 1.347.000 

     

1.347.000  

2 9781284288094  
Pathophysiology: A 

Practical Approach 
Story  

Jones & 

Bartlett 

Learning 

2024 1 3.089.000 
     

3.089.000  

3 9781119890713 

Essential Clinical 

Neuroanatomy, 2nd 

Edition 

Thomas Wiley 2023 1 2.440.000 
     

2.440.000  

4 9781119855675 

Fogoros' 

Electrophysiologic 

Testing, 7th Edition 

Richard Wiley 2023 1 2.440.000 
     

2.440.000  

5 9781119819929 

Precision Cancer 

Therapies, Volume 

1: Targeting 

Oncogenic Drivers 

and Signaling 

Pathways in 

Lymphoid 

Malignancies: From 

Concept to Practice 

Owen Wiley 2023 1 6.101.000 
     

6.101.000  

6 9781119853510 

Hepatology and 

Transplant 

Hepatology Board 

Review 

Jawad Wiley 2023 1 3.003.000 
     

3.003.000  

7 9781119790648 

AI in Clinical 

Medicine: A 

Practical Guide for 

Healthcare 

Professionals 

Michael Wiley 2023 1 3.566.000 
     

3.566.000  

8 9781119603610 

Radiology-Nuclear 

Medicine 

Diagnostic 

Imaging: A 

Correlative 

Approach 

Gholamre

zanezha 
Wiley 2023 1 5.116.000 

     

5.116.000  

9 9781119434498 

Hugo and Russell's 

Pharmaceutical 

Microbiology, 9th 

Edition 

Gilmore Wiley 2023 1 2.158.000 
     

2.158.000  
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10 9781119266891 

The 

Electrocardiogram 

in Emergency and 

Acute Care 

Hudson Wiley 2023 1 1.593.000 
     

1.593.000  

11 9781119891550 

Ultrasound 

Technology for 

Clinical 

Practitioners 

Oates Wiley 2023 1 3.426.000 
     

3.426.000  

12 9781119466468 

Counseling About 

Cancer: Strategies 

for Genetic 

Counseling, 4th 

Edition 

Schneider Wiley 2023 1 3.566.000 
     

3.566.000  

13 9780367462215 

Handbook of 

Cardiac Critical 

Care and 

Anaesthesia 

Sikdar, 

Sunandan 

CRC 

Press 
2023 1 3.310.000 

     

3.310.000  

14 9781284210668  

Medical 

Terminology: 

Active Learning 

Through Case 

Studies 

Gow  

Jones & 

Bartlett 

Learning 

2023 1 2.222.000 
     

2.222.000  

    Total       14   
   

43.377.000  

(Bốn mươi ba triệu ba trăm bảy mươi bảy ngàn đồng./.) 
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ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 3 

DANH MỤC SÁCH NGOẠI VĂN ( EBOOK) BỔ SUNG NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số 3364/ĐHYD-KHTCCSVC ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế) 

 

Stt  ISBN  Nhan đề Tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

XB 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 
97818394

73166 

Gray's 

Anatomy 
Henry gray E.T.P 2023 1 1.927.000 1.927.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

2 
97818394

72619 

Clinical 

Biochemistry 

Stephen 

Goldberg 
E.T.P 2022 1 1.927.000 1.927.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

3 
97818394

73463 

Clinical 

Pathophysiolo

gy with 

Interactive 

Differential 

Diagnosis CD 

Berknwitz A.  E.T.P 2022 1 1.927.000 1.927.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

4 
97818394

72633 

Concise 

Anatomy and 

Physiology for 

Paramedical, 

Nursing, 

Pharmacy and 

Physiotherapy 

Students 

Adil Asghar, 

Brijendra 

Singh, Walter 

Crowley 

E.T.P 2022 1 1.927.000 1.927.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

5 
97818394

72855 

Essentials of 

Pharmacology 

Jennifer 

Danielson 
E.T.P 2022 1 1.927.000 1.927.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

6 
97818394

72640 

Garry's Atlas 

of Human 

Anatomy 

Garry E.T.P 2022 1 1.927.000 1.927.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

7 
97818394

72664 

Human 

Embryology 

Laiq Hussain 

Siddiqui, 

Dillon 

Addison 

E.T.P 2022 1 1.927.000 1.927.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

8 
97818394

72671 
Immunology 

Massoud 

Mahmoudi, 

Nathan Reese 

E.T.P 2022 1 1.927.000 1.927.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

9 
97818394

72688 

Medical 

Histology 

Laiq Hussain 

Siddiqui, 

Nathan Reese 

E.T.P 2022 1 1.927.000 1.927.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

10 
97818394

72695 

Medical 

Terminology 

for Health 

Alice G. 

Ettinger, 

Pamala F. 

E.T.P 2022 1 1.927.000 1.927.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 



8 

Careers Burch 

11 
97818394

72732 
Pathology 

Aiman Zaher, 

Jack Walter 
E.T.P 2022 1 1.927.000 1.927.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

12 
97818394

72756 

Textbook of 

Medical 

Physiology 

A. P. 

Krishna, 

Jessica 

Mendez 

E.T.P 2022 1 1.927.000 1.927.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

13 
97818394

72763 

Textbook of 

Pathophysiolo

gy 

Ashwani K. 

Jangra, 

Prince P. 

Sharma, 

Kapil K. 

Goel, Walter 

Perez 

E.T.P 2022 1 1.927.000 1.927.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

14 
97988862

61745 

Comprehensiv

e Guide to 

Anesthetic 

Equipment and 

Procedures 

Jeremy 

Richards 

Springe

r Med 

Press 

2023 1 5.438.000 5.438.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

15 
97988862

60519 

Clinical 

Research 

Methods and 

Biostatistics in 

Oncology 

Brendan 

Williams  

Springe

r Med 

Press 

2023 1 5.674.000 5.674.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

16 
97988862

61424 

Textbook of 

Radiation 

Oncology 

Harry Wright 

Springe

r Med 

Press 

2023 1 6.254.000 6.254.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

17 
97988862

61431 

Clinical 

Oncology: 

Principles and 

Practice 

Henry 

Anderson,  

Springe

r Med 

Press 

2023 1 6.260.000 6.260.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

18 
97988862

61707 

Manual of 

Clinical Cases 

Reports in 

Otolaryngolog

y 

Jason 

Franklin 

Springe

r Med 

Press 

2023 1 5.412.000 5.412.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

19 
97988862

62254 

Comprehensiv

e Guide to 

Head and Neck 

Imaging 

Kevin Fung 

Springe

r Med 

Press 

2023 1 5.763.000 5.763.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

20 
97988862

63237 

Textbook of 

Cryosurgery in 

Otorhinolaryng

ology 

Tim Phillips 

Springe

r Med 

Press 

2023 1 6.177.000 6.177.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

21 
97988862

60441 

Advances in 

Diagnostic and 

Surgical 

Techniques in 

Otolaryngolog

y 

Bob Clark 

Springe

r Med 

Press 

2023 1 5.629.000 5.629.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

22 97817996 Introduction Matthew R.T. Digital 2021 1 4.334.000 4.334.000 eBook 



9 

03955 To 

Pharmaceutical 

Formulation 

Media 

Learnin

g 

vĩnh 

viễn 

23 
97817996

05461 

The 

Significance 

Of Chirality In 

Drug Design 

And Synthesis 

W. Leonardo 

Digital 

Media 

Learnin

g 

2021 1 4.334.000 4.334.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

24 
97817996

05560 

Biopharmaceut

ical Studies: 

Design Of A 

Drug 

Formulation 

S. Xanthi 

Digital 

Media 

Learnin

g 

2021 1 4.334.000 4.334.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

25 
97817996

05584 

Computer 

Assisted Drug 

Design, 

Physicochemic

al And 

Quantum 

Chemical 

C. Hermie 

Digital 

Media 

Learnin

g 

2021 1 4.334.000 4.334.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

26 
97817996

29719 

Classification 

Of The Natural 

Products Used 

In Pharmacy 

Calosso C. 

Digital 

Media 

Learnin

g 

2021 1 4.334.000 4.334.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

27 
97817996

29825 

Rules And 

Regulations 

For The Use 

Of Drugs 

Mongelli S. 

Digital 

Media 

Learnin

g 

2021 1 4.334.000 4.334.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

28 
97817996

46723 

Principles And 

Practice 

Therapeutic 

Incompatibiliti

es 

List D.I. 

Digital 

Media 

Learnin

g 

2021 1 4.334.000 4.334.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

29 
97817996

42343 

Principles And 

Methods Of 

Organic And 

Inorganic Drug 

Analysis 

Giannella S. 

Digital 

Media 

Learnin

g 

2021 1 4.334.000 4.334.000 

eBook 

vĩnh 

viễn 

    Total       29   
   

106.330.000    

(Một trăm lẻ sáu triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng./.) 
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